
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 69/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị:  nghìn đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2024

Ước thực hiện
năm 2024

Dự toán năm
2025

So sánh
(1)/(2) (%)

A B 1 2 2 4
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 817.806.500 1.354.070.951 861.514.000 105,34
I Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp 295.132.000 518.440.500 335.921.000 113,82
- Thu ngân sách thành phố hưởng 100% 5.361.000 35.261.000 7.206.000 134,42
- Thu ngân sách thành phố hưởng từ các khoản thu phân

chia
289.771.000 483.179.500 328.715.000 113,44

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 406.146.500 596.664.798 513.793.000 126,50
- Thu bổ sung cân đối 342.708.000 471.076.000 486.624.000 141,99
- Thu bổ sung có mục tiêu 63.438.500 125.588.798 27.169.000 42,83
III Thu kết dư 5.886.163
IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 231.438.644
V Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 332.846
VI Thu tăng thu tiền SD đất 116.528.000 11.800.000 10,13
VII Thu từ nguồn huy động đóng góp 1.308.000
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 817.806.500 917.821.000 861.514.000 105,34
 I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 783.562.500 883.577.000 848.335.000 108,27
1 Chi đầu tư phát triển 241.825.500 292.222.000 176.331.000 72,92
2 Chi thường xuyên 507.727.000 591.355.000 651.440.000 128,31
3 Dự phòng ngân sách 12.757.000 20.564.000 161,20
4 Kinh phí 10% nguồn thu SDĐ chi quy hoạch, đo đạc,…. 21.253.000
II Chi các chương trình mục tiêu 34.244.000 34.244.000 13.179.000
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 34.244.000 34.244.000 13.179.000
III Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú:(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự
toán năm sau với dự toán năm hiện hành;



UBND  THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 70/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị:Nghìn đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm 2024 Ước thực hiện
năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh (1)

(%)

A B 1 2 3 4
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 817.806.500 1.354.070.951 1.028.050.000 75,92

I Nguồn thu ngân sách 817.806.500 1.354.070.951 1.028.050.000 75,92

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 295.132.000 518.440.500 335.921.000 64,79

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 406.146.500 596.664.798 680.329.000 114,02

- Thu bổ sung cân đối 342.708.000 471.076.000 653.160.000 138,65

- Thu bổ sung có mục tiêu 63.438.500 125.588.798 27.169.000 21,63

3 Thu kết dư - 5.886.163 - -

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 231.438.644 - -

5 Thu từ nguồn huy động đóng góp - 1.308.000 - -

6 Tăng thu tiền SD đất 116.528.000 11.800.000

7 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 332.846 - -

II Chi ngân sách 890.677.500 1.201.374.000 1.014.871.000 84,48

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 749.552.500 917.821.000 827.771.000 90,19

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 128.368.000 283.553.000 166.536.000 58,73

 - Chi bổ sung cân đối 128.368.000 128.368.000 166.536.000

 - Chi bổ sung có mục tiêu 155.185.000

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

4 Dự phòng ngân sách 12.757.000 - 20.564.000

5 Chi nộp ngân sách cấp trên

B NGÂN SÁCH XÃ 193.352.000 413.062.037 198.837.000 48,14

I Nguồn thu ngân sách 193.352.000 413.062.037 198.837.000 48,14

1 Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 64.984.000 112.420.000 32.301.000 28,73

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 128.368.000 283.553.000 166.536.000 58,73

-  Thu bổ sung cân đối 128.368.000 128.368.000 166.536.000 129,73

-  Thu bổ sung có mục tiêu 155.185.000 - -

3 Thu kết dư 1.315.560 -

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 15.413.477 -

5 Thu tăng thu tiền SD đất

6 Huy dộng đóng góp 360.000 -

II Chi ngân sách 193.352.000 250.089.000 198.837.000 79,51

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự
toán năm sau với dự toán năm hiện hành;





UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 71/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: nghìn đồng

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh QT/DT (%)
Tổng thu NSNN
(do Chi cục thuế
TP thu trên địa

bàn)

Thu NSTP Thu NS xã,
phường

Tổng thu NSNN
(do Chi cục thuế
TP thu trên địa

bàn)

Thu NSTP Thu NS xã,
phường

Tổng thu
NSNN

Thu
NSTP

Thu NS
xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CỘNG 910.000.000 1.354.070.951 413.062.037 680.600.000 861.514.000 198.837.000 74,79 63,62 48,14

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 910.000.000 519.748.500 112.780.000 680.600.000 347.721.000 32.301.000 74,79 66,90 28,64

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung
ương quản lý

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa
phương quản lý 5.600.000 2.640.000 1.960.000 784.000 35,00 29,70

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 124.000.000 107.615.000 3.517.000 118.940.000 101.334.000 3.243.000 95,92 94,16 92,21
5 Lệ phí trước bạ 68.000.000 47.350.000 500.000 68.000.000 46.105.000 350.000 100,00 97,37 70,00

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 500.000 500.000 100.000 100.000 20,00 20,00

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7.000.000 4.953.500 194.000 6.600.000 4.045.000 240.000 94,29 81,66 123,71

8 Thuế thu nhập cá nhân 34.330.000 18.534.000 2.668.000 32.000.000 17.054.000 2.114.000 93,21 92,01 79,24

9 Thuế bảo vệ môi trường 3.800.000 3.724.000 4.500.000 4.410.000 118,42 118,42

10 Phí, lệ phí 13.300.000 11.809.000 531.000 13.700.000 5.906.000 404.000 103,01 50,01 76,08

11 Tiền sử dụng đất 600.000.000 256.100.000 102.000.000 409.000.000 138.850.000 24.150.000 68,17 54,22 23,68

12 Thu tiền thuê đất, mặt nước 18.500.000 30.377.000 10.000.000 22.080.000 54,05 72,69

13 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời,
vùng biển 8.036.000 3.053.000 37,99

14 Thu từ bán tài sản nhà nước

15 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà
nước

16 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước



17 Thu khác ngân sách 33.000.000 26.802.000 1.600.000 12.800.000 4.000.000 600.000 38,79 14,92 37,50

18 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản
khác 1.410.000 1.410.000 3.000.000 1.200.000 212,77 85,11

19 Thu hồi vốn lợi nhuận sau thuế chênh lệch thu chi
của NHNN 560.000 -

20 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện
toán)

II Thu Hải quan

III Thu Viện trợ

IV Các khoản huy động, đóng góp 1.308.000 360.000 - -
B Thu chuyển giao ngân sách - 596.997.644 283.553.000 - 513.793.000 166.536.000 86,06 58,73
I Thu bổ sung từ NS cấp trên - 596.664.798 283.553.000 - 513.793.000 166.536.000 86,11 58,73
1  -Bổ sung cân đối 471.076.000 128.368.000 486.624.000 166.536.000 103,30 129,73
2  -Bổ sung có mục tiêu 125.588.798 155.185.000 27.169.000 21,63 -
II Thu từ NS cấp dưới nộp lên 332.846
C Thu chuyển nguồn 231.438.644 15.413.477 - -
D Thu kết dư 5.886.163 1.315.560 - -

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh QT/DT (%)
Tổng thu NSNN
(do Chi cục thuế
TP thu trên địa

bàn)

Thu NSTP Thu NS xã,
phường

Tổng thu NSNN
(do Chi cục thuế
TP thu trên địa

bàn)

Thu NSTP Thu NS xã,
phường

Tổng thu
NSNN

Thu
NSTP

Thu NS
xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 72/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Nội dung Ngân sách địa
phương

Chia ra
Ngân sách
thành phố

Ngân sách xã
phường

A B 1=2+3 2 3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 1.060.351.000 861.514.000 198.837.000

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 1.047.172.000 848.335.000 198.837.000

I Chi đầu tư phát triển 200.481.000 176.331.000 24.150.000

1 Chi đầu tư cho các dự án 200.481.000 176.331.000 24.150.000

Trong đó chia theo lĩnh vực: -

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề -

- Chi khoa học và công nghệ -

Trong đó chia theo nguồn vốn: -

 - Chi đầu tư XDCB vốn tập trung 23.491.000 23.491.000

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn BSMT 13.990.000 13.990.000

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền đất 163.000.000 138.850.000 24.150.000

- Chi các dự án 122.750.000 122.750.000
- Kinh phí 10% nguồn thu SDĐ chi quy hoạch, đo đạc, đăng
ký, kiểm kê đất đai, … 16.100.000 16.100.000

2 Chi đầu tư phát triển khác -

II Chi thường xuyên 822.150.000 651.440.000 170.710.000

Trong đó: -

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 446.113.000 445.560.000 553.000

2 Chi khoa học và công nghệ -

III Chi dự phòng ngân sách 24.541.000 20.564.000 3.977.000

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 13.179.000 13.179.000 -

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia) -

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 13.179.000 13.179.000 -

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ) 13.179.000 13.179.000

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 73/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Nghìn đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.028.050.000
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 166.536.000
B CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC 861.514.000

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 176.331.000
1 Chi đầu tư cho các dự án 127.611.000
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 24.289.000
1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình
1.4 Chi văn hóa thông tin 14.680.144
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thể dục thể thao 7.081.000
1.7 Chi bảo vệ môi trường
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 57.523.856
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 5.619.000
1.10 Chi bảo đảm xã hội
1.11 Chi an ninh quốc phòng 18.418.000
2 Chi đầu tư phát triển khác 32.620.000

3 Kinh phí 10% nguồn thu SDĐ chi quy hoạch, đo đạc, đăng ký, kiểm kê
đất đai, … 16.100.000

II Chi thường xuyên 651.440.000
Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 445.560.000
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình 779.000
4 Chi văn hóa thông tin, TDTT 6.469.000
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.436.000
6 Chi bảo vệ môi trường, KT, KTTC
7 Chi các hoạt động kinh tế 91.194.000
8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 51.738.000
9 Chi bảo đảm xã hội 44.807.000
10 An ninh QP 8.074.000
11 Chi khác NS 383.000
III Dự phòng ngân sách 20.564.000
IV CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 13.179.000
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 74/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI
BSMT

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG SỐ 611.641.232 - 611.641.232 - - - - - - -

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 611.641.232 - 611.641.232 - - - - - - -
1 Văn phòng Thành ủy 16.073.000 16.073.000 -
2 Văn phòng HĐND-UBND 151.766.084 151.766.084 - - - - - -

Trong đó
Văn phòng HĐND-UBND 80.432.084 80.432.084 -
Phòng Tư pháp 804.000 804.000 -
Phòng Kinh tế 2.424.000 2.424.000 -
Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.924.000 1.924.000 -
Phòng Giáo dục Đào tạo 3.595.000 3.595.000 -
Phòng Y tế 997.000 997.000 -
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 43.848.000 43.848.000 -
Phòng Văn hóa - Thông tin 1.800.000 1.800.000 -
Phòng Tài nguyên và Môi trường 1.989.000 1.989.000 -
Phòng Nội vụ 1.768.000 1.768.000 -
Thanh tra 1.299.000 1.299.000 -
Phòng Quản lý đô thị 1.843.000 1.843.000 -
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 1.380.000 1.380.000 -
Đoàn Thanh niên 912.000 912.000 -
Hội Phụ nữ 1.192.000 1.192.000 -
Hội Cựu chiến binh 692.000 692.000 -
Hội Nông dân 1.084.000 1.084.000 -
Hội Chữ thập đỏ 504.000 504.000 -
Hội Người mù 446.000 446.000 -
Hội Người cao tuổi 144.000 144.000 -
Hội Nạn nhân chất độc da cam 104.000 104.000 -
Hội Khuyến học 129.000 129.000 -
Hội cựu Thanh niên xung phong 114.000 114.000 -



TT Dịch vụ NN 2.342.000 2.342.000 -
3 Đội Quản lý trật tự đô thị 1.131.000 1.131.000 -

4
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông 4.504.000 4.504.000 -

5 Nhà Thiếu Nhi 933.000 933.000 -
6 Ban Quản lý di tích Chí Linh 84.000 84.000 -
7 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 5.353.000 5.353.000 -
8 Công an thành phố 2.471.000 2.471.000 -
9 Ban chỉ huy PCTT và TKCN 861.000 861.000 -
10 Trung tâm chính trị 2.492.000 2.492.000 -
11 Khối Mầm non 122.000.392 122.000.392 - - - - - - -

MN Lê Lợi 7.073.349 7.073.349 -
MN Chí Minh 6.915.528 6.915.528 -
MN Bến Tắm 4.993.967 4.993.967 -
MN Sao Đỏ 12.484.353 12.484.353 -
MN Hưng Đạo 4.707.798 4.707.798
MN Cộng Hòa 10.631.776 10.631.776
MN Cổ Thành 4.345.010 4.345.010
MN Nhân Huệ 2.818.973 2.818.973
MN Văn Đức 6.766.536 6.766.536
MN Đồng Lạc 5.647.836 5.647.836
MN Phả Lại 12.808.173 12.808.173
MN Hoàng Tân 4.868.280 4.868.280
MN Hoàng Tiến 5.021.085 5.021.085
MN Bắc An 6.060.055 6.060.055
MN Văn An 7.042.622 7.042.622
MN An Lạc 5.003.550 5.003.550
MN Hoa Thám 4.286.842 4.286.842
MN Tân Dân 6.132.327 6.132.327
MN Thái Học 4.392.332 4.392.332

12 Khối Tiểu học 142.484.824 - 142.484.824 - - - - - - -
TH Hưng Đạo 5.316.842 5.316.842

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI
BSMT

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



TH Đồng Lạc 6.399.674 6.399.674
TH Sao Đỏ 8.838.207 8.838.207
TH Bến Tắm 5.860.509 5.860.509
TH Hoàng Tiến 5.530.898 5.530.898
TH An Lạc 5.398.017 5.398.017
TH Cổ Thành 6.088.997 6.088.997
TH Bắc An 8.058.310 8.058.310
TH Cộng Hòa 13.736.102 13.736.102
TH Tân Dân 7.262.678 7.262.678
TH Phả Lại 17.007.274 17.007.274
TH Văn An 8.390.419 8.390.419
TH Lê Lợi 7.351.005 7.351.005
TH Chí Minh 11.552.100 11.552.100
TH Văn Đức 9.446.787 9.446.787
TH Chu Văn An 16.247.005 16.247.005

13 Khối THCS 123.488.440 - 123.488.440 - - - - - - -
THCS Lê Lợi 6.047.610 6.047.610
THCS Chí Minh 10.016.527 10.016.527
THCS Cổ Thành 5.144.657 5.144.657
THCS Văn An 7.733.180 7.733.180
THCS Văn Đức 6.739.327 6.739.327
THCS An Lạc 5.089.789 5.089.789
THCS Chu Văn An 11.235.328 11.235.328
THCS Đồng Lạc 5.010.106 5.010.106
THCS Cộng Hoà 10.857.271 10.857.271
THCS Sao Đỏ 12.738.827 12.738.827
THCS Tân Dân 5.951.266 5.951.266
THCS Hoàng Tiến 6.008.285 6.008.285
THCS Hưng Đạo 3.849.590 3.849.590
THCS Nguyễn Trãi 13.986.077 13.986.077
THCS Phả Lại 13.080.600 13.080.600

14 Khối Tiểu học và THCS 32.118.087 - 32.118.087 - - - - - - -

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI
BSMT

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



TH &THCS Hoa Thám 7.338.596 - 7.338.596 - - - - - - -
+ Tiểu học 3.892.361 3.892.361
+ Trung học cơ sở 3.446.235 3.446.235
TH &THCS Hoàng Tân 9.451.026 - 9.451.026 - - - - - - -
+ Tiểu học 4.660.452 4.660.452
+ Trung học cơ sở 4.790.574 4.790.574
TH &THCS Thái Học 8.421.771 - 8.421.771 - - - - - - -
+ Tiểu học 3.652.546 3.652.546
+ Trung học cơ sở 4.769.225 4.769.225
TH &THCS Nhân Huệ 6.906.694 - 6.906.694 - - - - - - -
+ Tiểu học 3.277.314 3.277.314
+ Trung học cơ sở 3.629.380 3.629.380

15 TT GDNN - GDTX 5.881.405 5.881.405

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI
BSMT

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 75/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI
GIÁO
DỤC -
ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY
NGHỀ

CHI
KHOA
HỌC
VÀ

CÔNG
NGHỆ

CHI Y
TẾ,
DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI
VĂN
HÓA

THÔNG
TIN

CHI
PHÁT

THANH,
TRUYỀ
N HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI
THỂ
DỤC
THỂ
THAO

CHI BẢO
VỆ MÔI
TRƯỜNG

CHI
CÁC
HOẠT
ĐỘNG
KINH
TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC,
ĐẢNG,

ĐOÀN THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI

AN NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI ĐTPT
KHÁCCHI

GIAO
THÔNG

KIẾN
THIẾT THỊ
CHÍNH

THƯƠNG
MẠI

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

CHI
QUY

HOẠCH

SỰ
NGHIỆP
KINH
TẾ

DỊCH
VỤ

KHÁC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 176.331 24.289 - - 14.680 - 7.081 - 73.624 40.081 9.135 806 3.326 16.100 4.176 5.619 - 18.418 32.620

I CHI ĐTXDCB THÀNH PHỐ 176.331 24.289 - - 14.680 - 7.081 - 73.624 40.081 9.135 806 3.326 16.100 4.176 5.619 - 18.418 32.620
1 Các dự án thành phố 141.531 24.289 14.680 7.081 68.444 40.081 9.135 806 3.326 10.920 4.176 5.619 18.418 3.000

2 Vốn phân bổ chi tiết sau 34.800 5.180 5.180 29.620



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 76/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
Đơn vị: Nghìn đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ DẠY
NGHỀ

CHI Y
TẾ, DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG
TIN -
TDTT

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN
HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI BẢO
VỆ MÔI
TRƯỜNG,
KTTC, ĐT

CHI CÁC
HOẠT

ĐỘNG KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG, ĐOÀN
THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI

AN NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI GIAO
THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12

TỔNG SỐ 611.641.232 430.872.148 300.000 4.606.000 1.990.000 62.652.084 12.160.000 7.715.000 4.445.000 48.985.000 42.402.000 7.674.000
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 611.641.232 430.872.148 300.000 4.606.000 1.990.000 62.652.084 12.160.000 7.715.000 4.445.000 48.985.000 42.402.000 7.674.000 611.641.232

1 Văn phòng Thành ủy 16.073.000 - 16.073.000
2 Văn phòng HĐND-UBND 151.766.084 2.407.000 300.000 875.000 200.000 61.521.084 11.299.000 7.715.000 3.584.000 32.762.000 42.402.000 -

Trong đó - -
Văn phòng HĐND-UBND 80.432.084 - 200.000 60.811.084 7.515.000 7.515.000 - 11.906.000 -
Phòng Tư pháp 804.000 50.000 - - - - - - 754.000 -
Phòng Kinh tế 2.424.000 - - - 1.242.000 - 1.242.000 1.182.000 -
Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.924.000 300.000 - - - - - - 1.624.000 -
Phòng Giáo dục Đào tạo 3.595.000 1.657.000 - - - - - - 1.938.000 -
Phòng Y tế 997.000 300.000 - - - - - - 697.000 -
Phòng Lao động, Thương binh và
Xã hội 43.848.000

- - - - - - 1.446.000 42.402.000

Phòng Văn hóa - Thông tin 1.800.000 875.000 - - - - - 925.000 -
Phòng Tài nguyên và Môi trường 1.989.000 - - 510.000 - - - 1.479.000 -
Phòng Nội vụ 1.768.000 400.000 - - - - - - 1.368.000 -
Thanh tra 1.299.000 - - - - - 1.299.000 -
Phòng Quản lý đô thị 1.843.000 - - 200.000 200.000 200.000 - 1.443.000 -
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 1.380.000 - - - - - 1.380.000 -
Đoàn Thanh niên 912.000 - - - - - - 912.000 -
Hội Phụ nữ 1.192.000 - - - - - - 1.192.000 -
Hội Cựu chiến binh 692.000 - - - - - - 692.000 -
Hội Nông dân 1.084.000 - - - - - - 1.084.000 -



Hội Chữ thập đỏ 504.000 - - - - - - 504.000 -
Hội Người mù 446.000 - - - - - - 446.000 -
Hội Người cao tuổi 144.000 - - - - - - 144.000 -
Hội Nạn nhân chất độc da cam 104.000 - - - - - - 104.000 -
Hội Khuyến học 129.000 - - - - - - 129.000 -
Hội cựu Thanh niên xung phong 114.000 - - - - - - 114.000 -
TT Dịch vụ NN 2.342.000 - - - 2.342.000 - 2.342.000 - -

3 Đội Quản lý trật tự đô thị 1.131.000 - - 1.131.000 - - - - -
4 Trung tâm Văn hóa, TT và TT 4.504.000 2.714.000 1.790.000 - - - - - -
5 Nhà Thiếu Nhi 933.000 933.000 - - - - - - -
6 Ban Quản lý di tích Chí Linh 84.000 84.000 - - - - - - -
7 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 5.353.000 - - - - - - 50.000 - 5.303.000
8 Công an thành phố 2.471.000 - - - - - - 100.000 - 2.371.000
9 Ban chỉ huy PCTT và TKCN 861.000 - - - 861.000 - 861.000 - -
10 Trung tâm chính trị 2.492.000 2.492.000 - -

11 Khối Mầm non 122.000.392 122.000.392 - - - - - - - - - -

MN Lê Lợi 7.073.349 7.073.349 - -

MN Chí Minh 6.915.528 6.915.528 -
MN Bến Tắm 4.993.967 4.993.967 -
MN Sao Đỏ 12.484.353 12.484.353 -
MN Hưng Đạo 4.707.798 4.707.798 -
MN Cộng Hòa 10.631.776 10.631.776 -
MN Cổ Thành 4.345.010 4.345.010 -
MN Nhân Huệ 2.818.973 2.818.973 -
MN Văn Đức 6.766.536 6.766.536 -
MN Đồng Lạc 5.647.836 5.647.836 -
MN Phả Lại 12.808.173 12.808.173 -

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ DẠY
NGHỀ

CHI Y
TẾ, DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG
TIN -
TDTT

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN
HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI BẢO
VỆ MÔI
TRƯỜNG,
KTTC, ĐT

CHI CÁC
HOẠT

ĐỘNG KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG, ĐOÀN
THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI

AN NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI GIAO
THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12



MN Hoàng Tân 4.868.280 4.868.280 -
MN Hoàng Tiến 5.021.085 5.021.085 -
MN Bắc An 6.060.055 6.060.055 -
MN Văn An 7.042.622 7.042.622 -
MN An Lạc 5.003.550 5.003.550 -
MN Hoa Thám 4.286.842 4.286.842 -
MN Tân Dân 6.132.327 6.132.327 -
MN Thái Học 4.392.332 4.392.332 -

12 Khối Tiểu học 142.484.824 142.484.824 - - - - - - - - - -
TH Hưng Đạo 5.316.842 5.316.842 - -
TH Đồng Lạc 6.399.674 6.399.674 - -
TH Sao Đỏ 8.838.207 8.838.207 - -
TH Bến Tắm 5.860.509 5.860.509 -
TH Hoàng Tiến 5.530.898 5.530.898 -
TH An Lạc 5.398.017 5.398.017 -
TH Cổ Thành 6.088.997 6.088.997 -
TH Bắc An 8.058.310 8.058.310 -
TH Cộng Hòa 13.736.102 13.736.102 -
TH Tân Dân 7.262.678 7.262.678 -
TH Phả Lại 17.007.274 17.007.274 -
TH Văn An 8.390.419 8.390.419 -
TH Lê Lợi 7.351.005 7.351.005 -
TH Chí Minh 11.552.100 11.552.100 -
TH Văn Đức 9.446.787 9.446.787 -
TH Chu Văn An 16.247.005 16.247.005 -

13 Khối THCS 123.488.440 123.488.440 - - - - - - - - - -
THCS Lê Lợi 6.047.610 6.047.610 -
THCS Chí Minh 10.016.527 10.016.527 -

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ DẠY
NGHỀ

CHI Y
TẾ, DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG
TIN -
TDTT

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN
HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI BẢO
VỆ MÔI
TRƯỜNG,
KTTC, ĐT

CHI CÁC
HOẠT

ĐỘNG KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG, ĐOÀN
THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI

AN NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI GIAO
THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12



THCS Cổ Thành 5.144.657 5.144.657 -
THCS Văn An 7.733.180 7.733.180 -
THCS Văn Đức 6.739.327 6.739.327 -
THCS An Lạc 5.089.789 5.089.789 -
THCS Chu Văn An 11.235.328 11.235.328 -
THCS Đồng Lạc 5.010.106 5.010.106 -
THCS Cộng Hoà 10.857.271 10.857.271 -
THCS Sao Đỏ 12.738.827 12.738.827 -
THCS Tân Dân 5.951.266 5.951.266 -
THCS Hoàng Tiến 6.008.285 6.008.285 -
THCS Hưng Đạo 3.849.590 3.849.590 -
THCS Nguyễn Trãi 13.986.077 13.986.077 -
THCS Phả Lại 13.080.600 13.080.600 -

14 Khối Tiểu học và THCS 32.118.087 32.118.087 - - - - - - - - - -
TH &THCS Hoa Thám 7.338.596 7.338.596 - - - - - - - - - -
+ Tiểu học 3.892.361 3.892.361 -
+ Trung học cơ sở 3.446.235 3.446.235 -
TH &THCS Hoàng Tân 9.451.026 9.451.026 - - - - - - - - - -
+ Tiểu học 4.660.452 4.660.452 -
+ Trung học cơ sở 4.790.574 4.790.574 -
TH &THCS Thái Học 8.421.771 8.421.771 - - - - - - - - - -
+ Tiểu học 3.652.546 3.652.546 -
+ Trung học cơ sở 4.769.225 4.769.225 -
TH &THCS Nhân Huệ 6.906.694 6.906.694 - - - - - - - - - -
+ Tiểu học 3.277.314 3.277.314 -
+ Trung học cơ sở 3.629.380 3.629.380 -

15 TT GDNN - GDTX 5.881.405 5.881.405 -

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC - ĐÀO

TẠO VÀ DẠY
NGHỀ

CHI Y
TẾ, DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI VĂN
HÓA

THÔNG
TIN -
TDTT

CHI PHÁT
THANH,
TRUYỀN
HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI BẢO
VỆ MÔI
TRƯỜNG,
KTTC, ĐT

CHI CÁC
HOẠT

ĐỘNG KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT
ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN
QUẢN LÝ

ĐỊA
PHƯƠNG,

ĐẢNG, ĐOÀN
THỂ

CHI BẢO
ĐẢM XÃ

HỘI

AN NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI GIAO
THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
Biểu số 77/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)
Đơn vị: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị Tổng thu NSNN
trên địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp
Số bổ sung cân
đối từ ngân
sách cấp trên

Số bổ sung
mục tiêu từ
ngân sách
cấp trên

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ
năm trước
chuyển sang

Tổng chi ngân
sách cấp xãTổng số

Chia ra

Thu tiền sử
dụng đất

Thu ngân sách xã
hưởng 100%

Thu ngân sách xã
hưởng từ các khoản

thu phân chia
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ 198.837.000 32.301.000 24.150.000 2.150.000 6.001.000 166.536.000 - - - 198.837.000

1 P.Sao Đỏ 13.586.700 5.349.850 2.500.000 67.000 2.782.850 8.236.850 13.586.700

2 P.Cộng Hòa 12.659.800 2.309.930 1.500.000 212.000 597.930 10.349.870 12.659.800

3 P.Phả Lại 14.332.400 3.488.870 3.000.000 113.000 375.870 10.843.530 14.332.400

4 P.Hoàng Tân 8.857.200 771.710 500.000 141.000 130.710 8.085.490 8.857.200

5 P.Thái Học 9.068.400 911.630 750.000 53.000 108.630 8.156.770 9.068.400

6 P.Bến Tắm 9.597.300 1.122.340 1.000.000 30.000 92.340 8.474.960 9.597.300

7 P.Văn An 10.258.400 744.560 500.000 183.000 61.560 9.513.840 10.258.400

8 P.Chí Minh 16.635.400 7.078.170 6.807.000 75.000 196.170 9.557.230 16.635.400

9 X.Hưng Đạo 9.247.300 885.320 500.000 141.000 244.320 8.361.980 9.247.300

10 X.Lê Lợi 11.285.200 2.096.160 1.250.000 220.000 626.160 9.189.040 11.285.200

11 X.Bắc An 8.871.800 147.000 - 42.000 105.000 8.724.800 8.871.800

12 P.Hoàng Tiến 9.197.000 1.027.580 750.000 182.000 95.580 8.169.420 9.197.000

13 P.Văn Đức 11.926.000 2.075.050 1.972.000 60.000 43.050 9.850.950 11.926.000

14 P.An Lạc 8.576.600 389.210 250.000 70.000 69.210 8.187.390 8.576.600

15 P.Cổ Thành 10.391.000 801.950 608.000 120.000 73.950 9.589.050 10.391.000

16 X.Nhân Huệ 7.145.400 435.500 250.000 33.000 152.500 6.709.900 7.145.400

17 P.Tân Dân 9.636.700 897.320 500.000 300.000 97.320 8.739.380 9.636.700

18 X.H.Hoa Thám 7.750.700 139.420 - 21.000 118.420 7.611.280 7.750.700

19 P.Đồng Lạc 9.813.700 1.629.430 1.513.000 87.000 29.430 8.184.270 9.813.700



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 78/CK-NSNN

DT CHI BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư
để thực hiện các
chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp
để thực hiện các chế
độ, chính sách, nhiệm

vụ

Bổ sung thực
hiện các chương
trình mục tiêu

quốc gia

A B 1 2 3 4

TỔNG SỐ

1 P.Sao Đỏ

2 P.Cộng Hòa

3 P.Phả Lại

4 P.Hoàng Tân

5 P.Thái Học

6 P.Bến Tắm

7 P.Văn An

8 P.Chí Minh

9 X.Hưng Đạo

10 X.Lê Lợi

11 X.Bắc An

12 P.Hoàng Tiến

13 P.Văn Đức

14 P.An Lạc

15 P.Cổ Thành

16 X.Nhân Huệ

17 P.Tân Dân

18 X.H.Hoa Thám

19 P.Đồng Lạc



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 79/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia NTM

Đầu tư phát
triển

Kinh phí sự
nghiệp Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Vốn trong

nước
Vốn ngoài

nước Tổng số
Vốn trong

nước
Vốn ngoài

nước
A B 1=2+3 2=5 3=8 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10

TỔNG SỐ - - - - - - - - - -

I Ngân sách cấp huyện - - - - - - - -

II Ngân sách xã - - - - - - - -



UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH Biểu số 80/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22

Tổng cộng 825.566 - - 825.566 559.365 - - - 510.550 - 56.420 454.130 176.331 23.491 13.990 138.850 122.750 16.100

I Dự án trả nợ 103.861 - - 103.861 84.193 - - - 80.744 - - 80.744 3.449 1.916 - 1.533 1.533 -

I.1 Văn hóa thông tin 18.988 - - 18.988 16.949 - - - 14.563 - - 14.563 2.386 1.916 - 470 470 -

1 Xây dựng bãi đỗ xe khu di tích đền thờ Chu
Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2020
-

2021

1176/QĐ-UBND
ngày 30/10/2020 14.294 14.294 12.632 10.716 10.716 1.916 1.916 -

2 Tu bổ, tôn tạo cấp bách di tích Đền Quốc Phụ;
Hạng mục: Nhà Hậu cung.

P. Chí Minh -
TP Chí Linh

2020
-

2021

615/QĐ-UBND
ngày 23/6/2020 1.110 1.110 1.014 942 942 72 72 72

3 Tu sửa cấp thiết kè chắn sân chùa Thanh Mai,
xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh

X. H Hoa
Thám - TP Chí

Linh

2022
-

2023

4485/QĐ-UBND
ngày 11/11/2022 3.584 3.584 3.303 2.905 2.905 398 398 398

I.2 Các hoạt động kinh tế 84.873 - - 84.873 67.244 - - - 66.181 - - 66.181 1.063 - - 1.063 1.063 -

a Giao thông đường bộ 73.392 - - 73.392 57.715 - - - 57.458 - - 57.458 257 - - 257 257 -

1 Xây dựng đường nối QL37 với đường huyện
184, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương TP Chí Linh

2020
-

2021

1429/QĐ-UBND
ngày 21/10/2019 73.392 73.392 57.715 57.458 57.458 257 257 257

b Thương mại 11.481 - - 11.481 9.529 - - - 8.723 - - 8.723 806 - - 806 806 -

1 Xây dựng khẩn cấp chợ tạm - Chợ Sao Đỏ P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2020
-

2020

1229/QĐ-UBND
ngày 24/9/2019 11.481 11.481 9.529 8.723 8.723 806 806 806

II Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng từ năm 2024 trở về trước 448.569 - - 448.569 378.602 - - - 342.413 - 31.966 310.447 35.911 - - 35.911 32.491 3.420

II.1 An ninh và trật tự an toàn xã hội 13.662 - - 13.662 12.622 - - - 10.000 - 1.200 8.800 2.518 - - 2.518 2.518 -

1 Xây dựng trụ sở công an phường Đồng Lạc P. Đồng Lạc -
Tp Chí Linh

2023-
2024

993/QĐ-UBND
ngày 13/3/2023 5.262 5.262 5.156 4.500 4.500 655 655 655

2 Xây dựng trụ sở công an xã Nhân Huệ X. Nhân Huệ -
TP Chí Linh

2023-
2024

1362/QĐ-UBND
ngày 07/4/2023 5.400 5.400 5.303 4.200 1.200 3.000 1.000 1.000 1.000

3 Cải tạo trụ sở công an phường Văn Đức. P. Văn Đức -
TP Chí Linh

2024-
2025

5015/QĐ-UBND
ngày 14/12/2021 3.000 3.000 2.163 1.300 1.300 863 863 863

II.2 Giáo dục, đào tạo dạy nghề 67.800 - - 67.800 55.860 - - - 53.561 - - 53.561 2.299 - - 2.299 2.299 -

1 Trường THCS Chu Văn An (địa điểm mới) P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2015
-

2017

506/QĐ-UBND
ngày 07/2/2017 67.800 67.800 55.860 53.561 53.561 2.299 2.299 2.299



II.3 Văn hóa thông tin 26.928 - - 26.928 26.234 - - - 24.406 - - 24.406 1.794 - - 1.794 1.794 -

1 Cải tạo trung tâm điều hành đô thị thông minh
và Hội trường lớn UBND thành phố Chí Linh

P. Sao Đỏ -
TP Chí Linh

2021-
2023

5032/QĐ-UBND
ngày 14/12/2021 1.100 1.100 1.095 864 864 231 231 231

2
Lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, biển giới thiệu,
camera an ninh và thiết bị phòng cháy chữa
cháy tại chùa Thanh Mai

X. H Hoa
Thám - TP Chí

Linh

2023
-

2024

3009/QĐ-UBND
ngày 19/8/2024 426 426 421 350 350 38 38 38

3 Nhà làm việc câu lạc bộ hưu trí Côn Sơn, thị
xã Chí Linh

P. Sao Đỏ -
TP Chí Linh

2018
-

2018

718/QĐ-UBND
ngày 27/10/2017 5.425 5.425 4.786 4.260 4.260 525 525 525

4

Xây dựng đô thị thông minh thành phố Chí
Linh (giai đoạn 2020-2025 định hướng đến
2030). HM: Hệ thống trung tâm giám sát điều
hành năm 2021

P. Sao Đỏ -
TP Chí Linh

2022
-

2022

4834/QĐ-UBND
ngày 30/11/2021 19.977 19.977 19.932 18.932 18.932 1.000 1.000 1.000

II.4 Các hoạt động kinh tế 328.085 - - 328.085 273.066 - - - 244.746 - 27.066 217.680 28.181 - - 28.181 24.761 3.420

a Thủy lợi 23.676 - - 23.676 20.824 - - - 17.498 - 9.066 8.432 3.326 - - 3.326 3.326 -

1 Cải tạo, nâng cấp hệ thống kè xung quanh hồ
Mật Sơn (giai đoạn 2)

P. Sao Đỏ -
TP Chí Linh

2023-
2024

1933/QĐ-UBND
ngày 02/6/2023 10.796 10.796 9.906 8.432 8.432 1.474 1.474 1.474

2 Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới, tiêu vùng sản
xuất lúa xã Hoàng Hoa Thám

X. H Hoa
Thám - TP Chí

Linh

2023-
2025

4042/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 12.880 12.880 10.918 9.066 9.066 - 1.852 1.852 1.852

b Giao thông đường bộ 179.747 - - 179.747 156.757 - - - 145.629 - 18.000 127.629 11.124 - - 11.124 11.124 -

1 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bắc An - Hoa
Thám, đoạn từ đường huyện 185 đến cầu Bục

X. Bắc An - X.
H H Thám - TP

chí Linh

2022-
2024

2420/QĐ-UBND
ngày 02/8/2023 15.526 15.526 14.673 11.000 11.000 - 3.673 3.673 3.673

2 Nâng cấp, cải tạo đường kết nối từ KDC Thanh
Trung đi KDC Nhân Hưng, phường Chí Minh

P. Chí Minh -
TP Chí Linh

2022-
2024

4604/QĐ-UBND
ngày 28/12/2023 9.326 9.326 8.950 8.000 7.000 1.000 950 950 950

3
Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bắc An - Hoa
Thám (đoạn từ Cầu Bục đến ngã ba sân vận
động thôn Đá Bạc)

X. Bắc An - X.
H H Thám - TP

chí Linh

2023-
2024

3490/QĐ-UBND
ngày 02/11/2023 14.994 14.994 14.749 12.800 12.800 1.949 1.949 1.949

4
Xây dựng khu du lịch, dịch vụ và dân cư Hồ
Mật Sơn, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh.
Hạng mục: Đường giao thông lô D;

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2017
-

422a/QĐ-UBND
ngày 14/7/2017 14.998 14.998 6.617 5.921 5.921 696 696 696

5
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trụ sở
UBND xã Văn Đức đến Kênh Mai 1 (đoạn
Km0+00 đến Km 1+608,4)

P. Văn Đức -
TP Chí Linh

2019
-

2021

271/QĐ-
BQLDA ngày
19/8/2019

12.029 12.029 10.263 8.300 8.300 1.962 1.962 1.962

6 XD đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức -
KCN Cộng Hòa, thị xã Chí Linh

P. Văn Đức -
TP Chí Linh

2019
-

2020

1035/QĐ-UBND
ngày 22/8/2019 14.927 14.927 12.691 12.290 12.290 401 401 401

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22



7 Xây dựng đường tránh thị xã Chí Linh (đoạn từ
QL18-QL37) TP Chí Linh

2019
-

2021

371/QĐ -UBND
ngày 26/3/2019 92.928 92.928 84.663 83.650 83.650 1.013 1.013 1.013

8 Mở rộng đường 184 phường An Lạc - Văn
Đức, thành phố Chí Linh (giai đoạn 2)

P. Văn Đức -
P. An Lạc - TP

Chí Linh

2020
-

2021

579/QĐ-UBND
ngày 12/6/2020 5.018 5.018 4.148 3.668 3.668 480 480 480

c Kiến thiết thị chính 72.893 - - 72.893 56.094 - - - 46.907 - - 46.907 9.135 - - 9.135 9.135

1
Sửa chữa các hạng mục hư hỏng trên sân khu
A và hệ thống cáp ngầm cấp điện phục vụ sự
kiện trên quảng trường Sao Đỏ.

P. Sao Đỏ, TP
Chí Linh

2023
-

2024

4043/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 1.197 1.197 1.175 900 900 275 275 275

2 Cải tạo, nâng cấp hệ thống màn hình Led cổng
chào Cầu Bình, thành phố Chí Linh

P. Đồng Lạc -
TP Chí Linh

2023
-

2024

4044/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 890 890 852 650 650 202 202 202

3 Cải tạo, nâng cấp hệ thống màn hình Led cổng
chào Phả Lại, thành phố Chí Linh

P. Phả Lại, TP
Chí Linh

2023
-

2024

4047/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 896 896 858 650 650 207 207 207

4

Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu, tường rào,
khuôn viên trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND
thành phố và nhà vệ sinh công cộng khu vực
Quảng trường Sao Đỏ

P. Sao Đỏ, TP
Chí Linh

2023
-

2024

4048/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 5.509 5.509 5.196 3.600 3.600 1.545 1.545 1.545

5 Gắn biển số nhà, tên đường, tên phố và biển
báo giao thông TP Chí Linh

2023
-

2024

3821/QĐ-UBND
ngày 28/11/2023 4.554 4.554 4.071 3.250 3.250 821 821 821

6 HTKT khu dân cư Đồng Đỗ (Giai đoạn 2) P. Thái Học,
TP Chí Linh

2014
-

2017

469/QĐ-UBND
ngày 09/7/2014 59.847 59.847 43.942 37.857 37.857 6.085 6.085 6.085

d Quy hoạch 14.557 - - 14.557 11.922 - - - 8.420 - - 8.420 3.420 - - 3.420 - 3.420

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Chi
Ngãi, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh,
tỉnh Hải Dương

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2022-
2023

772/QĐ-UBND
ngày 25/2/2022 606 606 542 460 460 80 80 80

2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô
thị Hoàng Tiến

P. Hoàng Tiến
- TP Chí Linh

2022-
2023

583/QĐ-UBND
ngày 28/01/2022 1.440 1.440 1.155 893 893 260 260 260

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu
dân cư mới Khang Thọ, phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh

P. Chí Minh -
TP Chí Linh

2022-
2023

1969/QĐ-UBND
ngày 19/5/2022 567 567 484 403 403 80 80 80

4 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu
dân cư ven đường tránh trung tâm thành phố TP Chí Linh 2021-

2022
4833/QĐ-UBND
ngày 30/11/2021 1.575 1.575 1.319 1.212 1.212 105 105 105

5 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu
dân cư đồng Cơ Điện, thành phố Chí Linh

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2022-
2023

36/QĐ-UBND
ngày 07/01/2022 322 322 270 224 224 45 45 45

6 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu
dân cư giáp sông Thủy Nông và Quốc lộ 18

P. Văn An -
TP Chí Linh

2022-
2023

2954/QĐ-UBND
ngày 13/7/2022 1.646 1.646 1.345 1.244 1.244 100 100 100

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22



7 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô
thị Thái Học phường Thái Học

P. Thái Học -
TP Chí Linh

2022-
2023

1712/QĐ-UBND
ngày 15/5/2023 1.161 1.161 907 500 500 400 400 400

8 Quy hoạch chung thành phố Chí Linh, tỉnh Hải
Dương đến năm 2040 (điều chỉnh lần 2) TP Chí Linh 2024 1199/QĐ-UBND

ngày 02/4/2024 5.123 5.123 3.966 2.035 2.035 1.900 1.900 1.900

9 Chương trình phát triển đô thị thành phố Chí
Linh đến năm 2040 TP Chí Linh 2024-

2025
1629/QĐ-UBND
ngày 12/4/2024 1.866 1.866 1.733 1.300 1.300 400 400 400

10
Quy hoạch tổng mặt bằng các điểm dân cư xử
lý tài sản công phường Cộng Hòa, thành phố
Chí Linh

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2024-
2025

4679/QĐ-UBND
ngày 31/12/2023 251 251 201 150 150 50 50 50

e Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác 37.212 - - 37.212 27.470 - - - 26.293 - - 26.293 1.176 - - 1.176 1.176

1 HTKT khu dân cư, tái định cư phường Cộng
Hòa, thị xã Chí Linh (giai đoạn 1)

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2015
-

2017

846/QĐ-UBND
ngày 27/12/2014 37.212 37.212 27.470 26.293 26.293 1.176 1.176 1.176

II.5 Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng,
đoàn thể 12.094 12.094 10.820 - - - 9.700 - 3.700 6.000 1.119 - - 1.119 1.119 -

1 Nhà để xe Thành ủy và các Ban xây dựng đảng
thành phố Chí Linh

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2024-
2025

5036/QĐ-UBND
ngày 14/12/2021 725 725 597 500 500 96 96 96

2 Xây dựng nhà làm việc, sân vườn trung tâm
bồi dưỡng chính trị thành phố Chí Linh

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2019
-

2022

1466 ngày
22/10/2029;4395
/QĐ-UBND

ngày 28/10/2021

11.369 11.369 10.223 9.200 3.700 5.500 1.023 1.023 1.023

III Dự án chuyển tiếp 2024 sang năm 2025 194.297 - - 194.297 96.570 - - - 87.394 - 24.454 62.940 73.081 19.775 6.400 46.906 40.406 6.500

III.1 Quốc phòng 23.000 - - 23.000 15.884 - - - 15.884 - 6.500 9.384 6.400 - 6.400 - -

1 Đường hầm Thành ủy ( mật danh CLA1) TP Chí Linh 2022-
2025

4063,
13/10/2022; 33,

30/7/2024
23.000 23.000 15.884 15.884 6.500 9.384 6.400 6.400

III.2 An ninh và trật tự an toàn xã hội 20.873 - - 20.873 12.102 - - - 9.014 - 9.014 - 7.000 2.000 - 5.000 5.000 -

1 Xây dựng trụ sở công an xã Lê Lợi X. Lê Lợi - TP
Chí Linh

2023-
2024

4045/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 9.123 9.123 4.507 4.507 4.507 - 2.500 2.500 2.500

2 Xây dựng trụ sở công an xã Bắc An X. Bắc An  -
TP Chí Linh

2023-
2025

4046/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 11.750 11.750 7.595 4.507 4.507 - 4.500 2.000 2.500 2.500

III.3 Giáo dục, đào tạo dạy nghề 37.739 - - 37.739 18.697 - - - 14.940 - 8.940 6.000 14.400 7.000 - 7.400 7.400 -

1
Xây dựng trường trung học cơ sở Lê Lợi. HM:
nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục
phụ trợ

X. Lê Lợi - TP
Chí Linh

2023-
2025

4049/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 10.568 10.568 4.621 3.740 3.740 - 4.500 2.000 2.500 2.500

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22



2
Xây dựng trường tiểu học An Lạc. Hạng mục
nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục
phụ trợ

P. An Lạc - TP
Chí Linh

2023
-

2024

4045/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 10.866 10.866 8.076 5.200 5.200 - 3.200 2.000 1.200 1.200

3 Nhà lớp học bộ môn 2 tầng (móng 3 tầng)
trường tiểu học Chu Văn An

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2024-
2025

2340/QĐ-UBND
ngày 09/7/2024 10.304 10.304 3.500 3.500 3.500 4.500 2.000 2.500 2.500

4 Nhà Đa Năng trường THCS Chu Văn An P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2024-
2025

2163/QĐ-UBND
ngày 28/6/2024 6.001 6.001 2.500 2.500 2.500 2.200 1.000 1.200 1.200

III.4 Thể dục thể thao 14.636 - - 14.636 4.000 - - - 4.000 - - 4.000 7.081 2.075 - 5.006 5.006 -

1 Các hạng mục phụ trợ sân vận động thành phố
Chí Linh

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2024-
2025

4055/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 14.636 14.636 4.000 4.000 4.000 7.081 2.075 5.006 5.006

III.5 Các hoạt động kinh tế 76.649 - - 76.649 37.138 - - - 35.356 - - 35.356 31.700 8.700 - 23.000 23.000 -

1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Chi
Ngãi phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh

2023
-

2025

3307/QĐ-UBND
ngày 16/10/2023 25.000 25.000 21.356 21.356 21.356 3.000 1.000 2.000 2.000

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Lê
Lợi - Bắc An, thành phố chí Linh. Đoạn từ ngã
ba thôn Trung Quê xã Lê Lợi đến ngã ba thôn
Bãi Thảo 3 xã Bắc An

X. Lê Lợi - X.
Bắc An - TP
Chí Linh

2024-
2025

966/QĐ-UBND
ngày 17/03/2022 12.852 12.852 3.800 3.500 3.500 6.900 1.900 5.000 5.000

3
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Lê
Lợi - Bắc An, Thành phố Chí Linh; Đoạn từ
Thôn Bãi Thảo 1 đến UBND xã Bắc An

X. Lê Lợi - X.
Bắc An - TP
Chí Linh

2024-
2025

968/QĐ-UBND
ngày 17/03/2022 14.939 14.939 3.982 3.500 3.500 9.000 2.000 7.000 7.000

4

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Lê
Lợi - Bắc An, Thành phố Chí Linh; Đoạn từ
Ngã ba thôn Bãi Thảo 3 đến Ngã ba Khu dân
cư thôn Bãi Thảo 2 xã Bắc An

X. Lê Lợi - X.
Bắc An - TP
Chí Linh

2024-
2025

970/QĐ-UBND
ngày 17/03/2022 12.486 12.486 4.000 3.500 3.500 6.900 1.900 5.000 5.000

5

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Lê
Lợi - Bắc An, Thành phố Chí Linh; Đoạn từ
Ngã ba khu dân cư thôn Bãi Thảo 2 đến thôn
Bãi Thảo 1 xã Bắc An

X. Lê Lợi - X.
Bắc An - TP
Chí Linh

2024-
2025

969/QĐ-UBND
ngày 17/03/2022 11.372 11.372 4.000 3.500 3.500 5.900 1.900 4.000 4.000

III.6 Quy hoạch 21.400 - - 21.400 8.750 - - - 8.200 - - 8.200 6.500 - - 6.500 - 6.500

1 TP Chí Linh 2022
-2025

4548/QĐ-UBND
ngày 08/11/2021 10.406 10.406 4.055 3.800 3.800 3.000 3.000 3.000

2

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu các phường:
Sao Đỏ, Cộng Hoà, Văn Đức, An Lạc, Phả Lại,
Chí Minh, Hoàng Tân thành phố Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

TP Chí Linh 2022
-2025

5037/QĐ-UBND
ngày 16/12/2021 10.994 10.994 4.695 4.400 4.400 3.500 3.500 3.500

IV Dự án khởi công mới năm 2025 78.839 - - 78.839 - - - - - - - - 29.090 1.800 7.590 19.700 18.700 1.000

IV.1 Các hoạt động kinh tế 5.500 - - 5.500 - - - - - - - - 3.000 - - 3.000 3.000

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22

vOffice
Chi tin t



a Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác 5.500 - - 5.500 - - - - - - - - 3.000 - - 3.000 3.000

1 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2024-
2025

4279/QĐ-UBND
ngày 04/12/2024 5.500 5.500 - - 3.000 3.000 3.000

IV.2 Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà
nước, Đảng, đoàn thể 6.300 - - 6.300 - - - - - - - - 4.500 1.800 - 2.700 2.700 -

1
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thành ủy,
khuôn viên Thành ủy - HĐND - UBND thành
phố Chí Linh

P. Sao Đỏ - TP
Chí Linh

2024-
2025

4278/QĐ-UBND
ngày 04/12/2024 6.300 6.300 - - 4.500 1.800 2.700 2.700

IV.3 Quy hoạch 1.778 - - 1.778 - - - - - - - - 1.000 - - 1.000 - 1.000

1 Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tại khu đô
thị phía Đông thành phố Chí Linh

P. Cộng Hòa -
TP Chí Linh 2025 1200/QĐ-UBND

ngày 03/4/2024 272 272 - - 228 228 228

2 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Chí
Linh đến năm 2040 TP Chí Linh 2025 2949/QĐ-UBND

ngày 13/7/2024 1.506 1.506 - - 772 772 772

IV.5 An ninh và trật tự an toàn xã hội 5.400 - - 5.400 - - - - - - - - 2.500 - - 2.500 2.500 -

1 Xây dựng trụ sở công an phường Hoàng Tân P. Hoàng Tân -
TP Chí Linh 2025 1129/QĐ-UBND

ngày 23/10/2020 5.400 5.400 - - 2.500 2.500 2.500

IV.6 Giáo dục, đào tạo dạy nghề 14.880 - - 14.880 - - - - - - - - 7.590 - 7.590 - - -

1 Xây dựng trường mầm non Hoàng Tân. Hạng
mục nhà lớp học 12 phòng

P. Hoàng Tân -
TP Chí Linh

2023-
2025

4057/QĐ-UBND
ngày 08/12/2023 14.880 14.880 - - 7.590 7.590 -

IV.8 Văn hóa thông tin 44.981 - - 44.981 - - - - - - - - 10.500 - - 10.500 10.500 -

1 Tu Bổ tôn tạo di tích Đền Quốc Phụ P. Chí Minh -
TP Chí Linh

2024-
2025

1820/QĐ-UBND
ngày 06/6/2024 14.996 14.996 - - 3.500 3.500 3.500

2 Tu bổ tôn tạo Đền vua Lê Đại Hành P. An Lạc - TP
Chí Linh

2024-
2025

1818/QĐ-UBND
ngày 06/6/2024 14.990 14.990 - - 3.500 3.500 3.500

3 Tu bổ tôn tạo Đình Chí Linh xã Nhân Huệ X. Nhân Huệ -
TP Chí Linh

2024-
2025

1819/QĐ-UBND
ngày 06/6/2024 14.995 14.995 - - 3.500 3.500 3.500

V Vốn phân bổ chi tiết sau - 34.800 34.800 29.620 5.180

- Nguồn vốn sử dụng đất chưa phân bổ cho các
công trình dự án - 29.620 29.620 29.620

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22



-
Nguồn vốn dành chi quy hoạch, đo đạc, đăng
ký, kiểm kê đất đai,... (10% tiền sử dụng đất
sau khi trừ đi số đã phân bổ)

- 5.180 5.180 5.180

STT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi
công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Vốn XDCB
tập trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân sách

tỉnh

Nguồn thu tiền sử dụng đất

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân
sách
cấp
tỉnh

Ngân sách
thành phố

Ngoài
nước

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
thành phố

Vốn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn chi
các dự án

Trích 10% tiền
thu sử dụng đất
dành chi quy
hoạch, đo đạc,

đăng ký, kiểm kê
đất đai,...

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20=21+22 21 22
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